PHẦN B: QUAN ĐIỂM THƯỢNG TOẠ BỘ VÀ CÁC CHI PHÁI
Bài 9. QUAN ĐIỂM CỦA THUYẾT NHẤT THIẾT HỮU BỘ (SARVĀSTIVĀDA) 
Sơ lược về bộ phái Sarvāstivāda: 

- Chủ trương: Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ còn gọi là Hữu Bộ = Thuyết Nhân Bộ (DBTLL) = Tát Bà Đa Bộ (Thập Bát Bộ Luận) cho rằng mọi sự vật đều tồn tại. “sarvam asti” nghĩa là “tất cả đều có”. Tuy bộ phái này xuất thân từ Stharivada/ Theravada, nhưng sự ảnh hưởng của nó không nhỏ đến sự hình thành các tư tưởng Phật giáo Đại thừa. 
- Hoàn bị về Tam Tạng: vào khoảng thế kỷ thứ I TL. Sự hình thành của bộ phái kéo dài mãi cho đến khi bộ Câu-xá ra đời và đó cũng là bộ đánh dấu đỉnh cao của quan điểm bộ phái. 

- Kinh Tạng: là bốn bộ Agāma. 

- Luật tạng: Thập Tụng Luật, gồm 263 giới, là bộ luật có số giới nhiều nhất trong 6 bộ luật.  

- Luận tạng: có 7 bộ, đối xứng với 7 bộ của Theravada như sau: 

(1) Dhammasanganī (Classification of Phenomena): Pháp Tụ ~ Pháp Uẩn Túc Luận 法 蘊 足 論 (Dharma Skandha Saśtra) sáng tác bởi Mahāmaudgalyāyana (Đại Mục Kiền Liên).  

(2) Vibhaṅga (The Book of the Analysis): Phân Tích ~ Tập Dị Môn Túc Luận 集 異 門 足 論 (Saṅgiti Paryaya Pada) được cho là sáng tác bởi Tôn giả Saripūtra. 

(3) Puggalapaññatti (Designation / Classification of Individuals): Nhân Thi Thiết. ~ Thi Thiết Túc Luận 施 設 足 論 (Prajñapti) sáng tác bởi Katyayaniputra (Ca-chiên-diên-ni tử). 

(4) Dhātukathā (Discussion with reference to Elements / Speech of Elements): Giới Thuyết / Nguyên Chất Ngữ ~ Giới Thân Túc Luận 界 身 足 論  (Dhātukāya). 

(5) Kathāvatthu (Points of Controversy): Luận Sự / Ngữ Tông/ Những điểm dị biệt ~ Phẩm Loại Túc Luận 品 類 足 論 (Prakaraṇā).  

(6) Yamaka (The Book of Pairs): Song Đối ~ Thức Thân Túc Luận: 識 身 足 論  (Vijñākāya) sáng tác bởi Devaśarman (Đề-bà-thiết-ma). 

(7) Paṭṭhāna (The Book of Relations): Phát Thú Luận / Bộ Vị Trí ~ Phát Trí Luận (Jnāna Prasthāna) sáng tác bởi Katyayaniputra. 

Tỳ-bà-sa (Vibhasa) được quy cho Ngài Kātyāyaniputra. Đại Tỳ-bà-sa (mahāvibhāṣā), là tập đại thành của Hữu Bộ trong giai đoạn đầu trong kỳ kiết tập tại Kasmir dưới triều vua Kaniska, một vị vua gốc Hy Lạp thuộc triều đại Kusana (đế quốc Quý Sương), trị vì khoảng  78 đến 103/144 (nhiều niên đại bất đồng), được cho là do Ngài Vasumitra chỉ đạo thực hiện. Bộ Câu Xá (Abhidharmakośa Sūtra) của Ngài Thế Thân là bộ luận hoàn hảo cuối cùng của tông phái này. 

- Quan điểm về Tam Tạng: Họ đặt nặng luận tạng hơn Kinh tạng. Quan điểm này giống quan điểm Phật giáo Theravada Miến Điện. Sri Lanka đặt nặng về kinh tạng và đặt biệt là các bộ chú sớ của Ngài Buddhaghosa. 

- Các vị luận sư nổi danh trong Hữu Bộ: Pháp Cứu (Dharmatrāta), Diệu Âm (Ghosa), Thế Hữu (Vasumitra), Giác Thiên (Buddhadeva), Dharmasri (Pháp Thắng), Upaśānta (Ưu Bà Lệ Ca), Vasubhandu (Thế Thân), Guṇamati (Đức Tuệ), Sthiramati (An Tuệ), Vasuvarman (Thế Khải / Bà Số Bạt Ma), Puṇyavardhana, Yaśomitra (Xứng Hữu). Bốn vị đầu thường được tôn xưng là “tứ đại luận sư”. 
- Căn cứ địa: (1) vùng Kasmir(a) (Kế Tân 罽 賓) – ngày nay thuộc Ấn Độ - là mảnh đất tranh chấp giữa Ấn Độ và Pakistan; (2) Mathura = Ca-thấp-di-la (thuộc Bắc Delhi, trên đường đi Kasmir) là một trong những trung tâm nghệ thuật Phật giáo; (3) Các vùng khác thuộc Trung Cận Đông như Kaboul thuộc Afganistan. 
- Tổ sư: Trung tâm ở Kasmira dưới sự lãnh đạo của tôn giả Madhyāntika (Mạc Điền Địa) và một trung tâm khác tại Mathurā dưới sự lãnh đạo của tôn giả Upagupta (Ưu-ba-cúc-đa). Tôn giả Madhyāntika là đệ tử của tôn giả Ānanda; Upagupta là đệ tử của tôn giả 'Sāṇavāsa (Thương-na-hoà-tu), mà 'Sāṇavāsa cũng là đệ tử của tôn giả Ānanda. Do đó, các vị theo Sarvāstivāda có thể tôn thờ Ngài Ānanda như là vị Tổ Sư.[9] 
- Tuổi thọ: Bộ phái này hưng thịnh khoảng 1000 năm kể từ thế kỷ thứ 3 sau PNB. 

Các quan điểm chính yếu:
說 一 切 有 部 本 宗 同 義 者 。
Quan điểm căn bản của Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ: 
BCDL: 說 一 切 有 部 是 執 義 本 。
(71) 謂 一 切 有 部 諸 是 有 者 。皆 二 所 攝 。 一 名 二 色 。
Rằng, theo Nhất Thiết Hữu Bộ, tất cả đều là thực hữu, đều do hai pháp này thâu nhiếp: (1) danh (P = s. nāma) và (2) sắc (p = s. rūpa). 

BCDL: 一 切 有 如 有 。 如 是 兩 法 攝 一 切 過 去 現 在 未 來 。是 有 一 依 正 說 。 二 依 二 法 。 三 依 有 境 界 。 四 依 有 果 。 

· Bản dịch của Ngài Chân Đế (Paramārtha) hoàn toàn khác với bản dịch của Ngài Huyền Trang. 

(72) 過 去 未 來 體 亦 實 有 。 Quá khứ, vị lai đều có thật thể. 

Đối lập với quan điểm 45 của Đại chúng bộ  過 去 未 來 非 實 有 體 。Quá khứ và vị lai không thực có. 

Quan điểm này là quan điểm then chốt của Sarvāstivāda. Quan điểm này ngược lại với quan điểm của Theravada, cụ thể là Kinh Nhất Dạ Hiền Giả (162, Trung Bộ Kinh). 
(73) 一 切 法 處 皆 是 所 知 。亦 是 所 識 及 所 通 達。Tất cả pháp xứ là cái được biết, được nhận thức và được thông đạt. 

Đối lập với quan điểm 46 của Đại Chúng Bộ, Xuất Thế Bộ, Thuyết Nhất Thế Bộ và Kê Dận Bộ :  一 切 法 處 非 所 知 。非 所 識 量 。非 所 通 達 。(Tất cả các pháp xứ không phải là cái được biết, không phải là cái được nhận thức suy lường, cũng không phải là cái thông đạt). 

法 處 : dharmāyatana: ấn tượng (mental object), lạc tạ ảnh tử.  
BCDL: 法 入 有 三 。 所 識 所 知 所 通。 
(74) 生 老 住 無 常 相 。 心 不 相 應 行 蘊 所 攝 。
Sinh, lão, trụ là tướng của vô thường đều thuộc trong nhóm tâm bất tương ưng hành. 
Sở dĩ gọi là “tâm bất tương ưng” là vì nó không hoạt động chung với tâm vương (citta), mà nó chỉ nương vào tâm hoặc sắc pháp để có mặt mà thôi. 
- Câu Xá luận trình bày 14 pháp bất tương ưng: đắc, phi đắc, đồng phận, vô tưởng thiền, vô tưởng định, diệt tận định, mạng căn, sanh, trụ, dị, diệt, cú, văn, thân. 
- Duy Thức trình bày đến 24 tâm bất tương ưng: đắc, mạng căn, chúng đồng phận, dị sanh tánh, vô tưởng định, diệt tận định, vô tưởng báo, danh thân, cú thân, văn thân, sanh, trụ, lão, vô thường, lưu chuyển, định vị, tương ưng, thế tốc, thứ đệ, thời, phương số, hoà hợp tánh, bất hoà hợp tánh. 
BCDL: 生 老 住 無 常 。是 行 與 心 不 相 應 。 行 陰 所 攝 。
(75) 有 為 事 有 三 種 。無 為 事 亦 有 三 種 。 

Hữu vi có 3, vô vi cũng có 3. 

· Hữu vi pháp có 3 loại. Theo Câu Xá luận, hữu vi pháp có 4 loại: sắc, tâm, tâm sở, tâm bất tương ưng hành. 
· Vô vi pháp cũng có 3: diệt tận bằng cái biết phân biệt (trạch diệt = pratisamkhyānirodha), diệt tận không bằng cái biết phân biệt (phi trạch diệt = apratisamkhyānirodha) và hư không (ākāsa). 

BCDL:  有 為 種 類 三 無 為 種 類 三 。有 為 相 三 。 無 為 相 三 。
3 pháp hữu vi: sinh, trụ, diệt (trú đồng nghĩa với dị); 3 vô vi là trạch diệt, phi trạch diệt, hư không. Quan điểm này khác  với quan điểm của Đại chúng bộ 41: 無 為 法 有 九 種 。 一 擇 滅 。 二 非 擇 滅 。 三 虛 空 。 四 空 無 邊 處 。 五 識 無 邊 處  。六 無 所 有 處 。 七 非 想 非 非 想 處 。八 緣 起 支 性 。九 聖 道 支 性 。

· Tại sao hữu vi tướng / sự không phải là vô thường, khổ và vô ngã ? Kinh Pháp Cú, Đức Phật nói: Tất cả các hành (chữ hành ở đây có nghĩa là pháp hữu vi) đều vô thường (sabbe saṅkhārā aniccā, nhứt thiết chư hành vô thường), tất cả hành đều khổ (sabbe saṅskhārā dukkhā) và tất cả các hành đều vô ngã (sabbe dhammā anattā). Ba điều này là bản chất của vạn pháp, chứ không phải là tướng trạng. 
· Theo Các Bộ Phái Phật Giáo Tiểu Thừa, những pháp hữu vi thuộc 3 loại: quá khứ (atita), vị lai (anāgata) và hiện tại (pratyutpanna). Ba thời là hữu vi vì chúng sinh ra từ những nhân (hetu) và những duyên (pratyaya) và chúng thực thi một hoạt động. 
·  Chủ trương của Câu Xá, vô vi có 3: hư không vô vi, trạch diệt vô vi và phi trạch diệt vô vi. 3 loại vô vi hay 6 loại và 9 loại, bảng nào có sức thuyết phục nhất? 
(76) 三 有 為 相 別 有 實 體 。 

Tướng của 3 pháp hữu vi đều có thực thể / đặc tính riêng biệt. 

· Vậy thực thể / đặc tính của chúng là gì ? Có lẽ là vô thường, khổ não và vô ngã. 
 (77) 三 諦 是 有 為 。 一 諦 是 無 為 。 

[Trong tứ đế], 3 đế thuộc hữu vi, 1 đế thuộc vô vi.

· 3 đế hữu vi là khổ, tập, đạo (nhưng khổ và tập là hữu vi hữu lậu, đạo là hữu vi vô lậu), 1 đế vô vi là diệt.

BCDL: 四 諦 中 三 諦 有 為 。 一 諦 無 為 。
Trong Tứ Đế, tam đế là pháp hữu vi. Một đế là vô vi.

Khổ và tập đế thuộc hữu vi là lẽ đương nhiên. Nhưng Đạo đế cũng là pháp hữu vi, vì nó như ngón tay chỉ mặt trăng, tự thân nó không phải là mặt trăng. 

(78) 四 聖 諦  漸 現 觀 。 
Bốn Thánh Đế đều là pháp hiện quán theo thứ tự. 

BCDL: 四 諦 次 第 觀 。
· Tiệm (anupurva) hiện quán (abhisamaya) Tứ Thánh Đế (Āryasatya) [đối với bậc nào?]
· Có Tứ Đế được “tiệm hiện quán, 漸 現 觀” và “đốn hiện quán 頓 現 觀”. Tiệm hiện quán là trước tiên tập trung quán Khổ đế, sau mới quán Tập, Diệt và Đạo. Khi thấy khổ không thấy tập, tuần tự tiệm thứ quán và chứng kiến đế  này rồi tới đế khác, nên gọi là “tiệm”. Cho đến khi bốn đế được hiện quán trọn vẹn, tức là chứng đắc sơ quả. Còn “Đốn hiện quán” là quán chung cả 4 đế dưới một cộng tướng “không, vô ngã” trong một niệm trí tuệ phát sanh, thấy rõ được một đế là thấy rõ hết 4 đế và chứng đắc sơ quả. Lại nhờ đã trải qua một phen dụng công, nên khi kiến đạo chỉ thu gọn tập trung vào quán một đế, một khi phát sinh trí như thật chứng nhập Diệt đế là chứng nhập cả 4 bốn và chứng đắc sơ quả. Tóm lại, Tứ đế hiện đốn quán là chỉ cần thấy Diệt đế mà đắc sơ quả, còn Tứ đế tiệm hiện quán là tuần tự thấy đủ cả bốn đế mà đắc sơ quả. Tứ đế tiệm hiện quán là chủ trương của hữu bộ. Theo đây, nếu chưa hiện quán Khổ đế thì không thể hiện quán Tập đế, Diệt đế, Đạo đế. Ngược lại Đại Chúng Bộ chủ trương Tứ Đế đốn hiện quán. (trích ĐCCXL, tr. 236-7) 
(79) 依 空 無 願 二 三 摩 地 。俱 容 得 入 正 性 離 生 。
· Nương vào hai loại định, đó là Không định (śunyasamādhi) và Vô Nguyện định (apraṇihitasamādhi), [hành giả] có thể chứng được Chánh Tánh Ly Sanh / Dự Lưu hướng / kiến đạo.   

Chánh tánh ly sanh (chánh cũng gọi là thánh) là kiến đạo vị; ở đó vô lậu trí (chánh tánh) diệt phiền não mà thoát ly hẳn cái sanh của phàm phu (nên gọi là ly sanh). 

Chánh Tánh Ly Sanh: Chánh  hay còn gọi là Thánh, là Kiến đạo vị; ở đó cái trí vô lậu (chánh tánh) diệt trừ phiền não mà thoát ly hẳn cái sanh tử của phàm phu nên gọi là Chánh Tánh Ly Sanh.  

BCDL: 若 人 欲 入 正 定 。 必 緣 空 解 脫 門 無 願 解 脫 門 。 得 入 正 定 。 
· 正 性 離 生: samyaktvaniyāma (samyaktva+ niyāma), Ngài Chân Đế dịch là ’Chánh Định”  chưa chính xác nên Ngài Huyền Trang mới dịch lại. 
· Tại sao không phải là Không, vô nguyện và vô tướng mới đủ bộ ba, như Kinh Tam Tụ (số 12) trong Trường A-hàm nói: Thế nào là ba pháp dẫn đến Niết-bàn? Ba tam-muội: không tam-muội, vô tướng tam-muội, vô nguyện tam-muội. 
· Quan điểm này hoàn toàn rất lạ với quan điểm của Theravada. Không tam muội” dễ bị hiểu lầm là ”không vô biên xứ định” của định sắc giới. 
· Ba loại định này có thể được xem là con đường giúp hành giả đến Niết-bàn nên còn gọi là ”tam giải thoát môn”. 

Theo kinh Tăng nhất A-hàm 16, “Đối với Không tam-muội thì nhơn và pháp của vạn hữu, hành giả đều quán là không. Ở trong pháp quán mười sáu hành tướng của Tứ đế thì định này cùng với hai hành tướng không và vô ngã của khổ đế tương ưng với nó; tức là chúng ta quán ngã kiến cùng sở kiến của ngã đều không. Đối với Vô tướng tam-muội thì, vì chúng ta đã quán ngã-pháp đều không, nên tướng trạng của chúng không sai khác, chúng cùng với bốn hành tướng diệt, tịnh, diệu, ly của diệt đế tương ưng với định. Vì Niết-bàn lìa năm trần: sắc, thinh, hương, vị, xúc, hai tướng nam, nữ, cùng với ba tướng hữu vi sinh, dị, diệt cộng lại là mười tướng nên đều gọi là vô tướng; định này vì duyên vào diệt nên có tên gọi là vô tướng. Đối với vô nguyện tam-muội hay còn gọi là vô tác tam-muội, vô khởi tam-muội thì vì chúng ta đã quán tướng trạng của các pháp là không sai khác, nên chúng ta không có những điều gì mong cầu về nó, nên mới cùng với hai hành tướng khổ và vô thường của khổ đế; bốn hành tướng nhân, tập, sinh, duyên của tập đế; bốn hành tướng đạo, như, hành, xuất của đạo đế là mười hành tướng tương ưng với định. Khổ, vô thường cùng với bốn hành tướng của tập đế đều đáng nhờm tởm, lo sợ cho nên chúng ta không mong cầu giữ chúng, ngay đến đạo đế như chiếc thuyền mà cũng nên từ bỏ; định này chỉ là duyên nên nó được gọi là vô nguyện. Hơn nữa các pháp không có gì để cầu mong vui sướng, thì không có gì để tạo tác, nên gọi là vô tác hoặc gọi là vô khởi.”

Và Thành Thật luận 13 trong phẩm Tam tam-muội (Đ. 32, tr. 335b) lại giải thích: “Nếu hành giả không thấy chúng sanh, cũng không thấy pháp, đó gọi là không. Trong không như vậy không có tướng để giữ, không này tức là vô tướng. Và trong không, không chỗ để nguyện cầu, không này tức là vô nguyện. Vì vậy cho nên ba cái này cùng một nghĩa. Hỏi: “Nếu vậy, tại sao nói là ba?” Đáp: “Vì không này có khả năng, nên phải tu không, vì tu không được lợi nên không thấy tướng, vì không thấy tướng nên vô tướng, vì vô tướng nên chẳng nguyện, vì chẳng nguyện nên chẳng thọ thân, vì chẳng thọ thân nên thoát tất cả khổ, những lợi như vậy đều do từ tu không mà có được, cho nên nói là ba.” Và chỗ khác cũng trong luận Thành Thật 12, phẩm Tam tam-muội thì ba định này được chia ra cách tu như sau: (1) Nhất phần tu định, tu định không tu tuệ, hoặc tu tuệ không tu định. (2) Cộng phần tu định, vừa tu định, vừa tu tuệ, là chỉ cho định thế gian, ở trong phá noãn vị (là một trong bốn vị của Gia hành vị trong năm vị của Tiểu cũng như Đại thừa). (3) Thánh chánh định, khi nhập vào pháp vị thì có khả năng chứng định Diệt đế. Hành giả dùng định tu hàng phục tâm, nhờ tuệ để ngăn chận phiền não; dùng định để hàng phục tâm, nhờ định để ngăn chận phiền não; và nhờ định tuệ để hàng phục tâm, nhân tánh được giải thoát, tánh ở đây tức là đoạn tánh, ly tánh, diệt tánh. Hơn nữa, lúc này cùng lúc đầy đủ định tuệ nên gọi là Thánh chánh. (Tam tam muội – Thích Đức Thắng). 

· 無 願 三 摩 地 (apraṇihitasamādhi) = Desireless (ness) Meditation còn gọi là ”vô tác tam muội”.  
